
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: B4/112/5 Ấp 4, Đa Phước, Bình Chánh, HCM.
- Showroom: 233 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, HCM.
- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 21 tháng 05 năm 2024.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

Máy phân tích công
suất Extech PQ3470

Model: PQ3470

Tồn kho: 79

Điện áp AC (True rms): 600.0V /±(0.5%rdg)

Dòng điện AC: 3000A /±(0.5%rdg)

Công suất tác dụng (MW): 9.999MW
/±(1.0%rdg)

Công suất biểu kiến (MVA): 9.999MVA
/±(1.0%rdg)

Công suất phản kháng (MVAR): 9.999MVAR
/±(1.0%rdg)

Hệ số công suất: 0.00 đến 1.00 /±0.04

Dải tần: 45Hz đến 65Hz /±0.1Hz

Góc pha: -180° đến +180.0° /±1°

Sóng hài: 1 đến 50th /±2% (1 đến 20); ±4%
(21 đến 31)

Crest Factor: 1.00 đến 99.99 /±(5%)

Tín hiệu ampe kìm vào : 200mV, 300mV,
500mV /±(0.5%rdg)

                                   1V, 2V, 3V; người
dùng lựa chọn

Cấp chính xác điện áp AC Peak: ±(5%)

Cái 1 69.679.000 VNĐ
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Cấp chính xác dòng điện AC Peak: ±(5%)

Đo (MWH): 0.0kWh đến 9.999MWH
/±(2.0%rdg)

Đo (MVAH): 0.0KVAh đến 9.999MVAH
/±(2.0%rdg)

Đo (MVARH) :0.0kVARh đến 9.999MVARH
/±(2.0%rdg)

Bộ ghi dữ liệu: 30,000 giá trị đọc (2GB thẻ
nhớ SD)

Trọng lượng/ kích thước: 8.86 x 4.92 x 2.52"
(225 x 125 x 64mm) / 2.2lbs (1010g)

Lựa chọn mua thêm

PQ34-2 : kìm đo 200A, đường kính vòng
19mm

PQ34-12: kìm đo 1200A, đường kính vòng
50mm 

PQ34-30: Kìm đo 3000A, dây mềm dài
600mm 

 

Hãng sản xuất: Extech
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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